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MẪU NHÃN CHAI XIN ĐĂNG KÝ 

EACH TABLET ke Lý 
Repaglinide. 1 mg 

Exeiplents q ..Bết 1 'ablet 

Indieation, dasage, instructlgn 
an c0tr8-|nđlt3tl0n: 

SeE In the leaffet 
Store in a dry place, below 3ỨC, 

proteet from light. 

Sg#cilicaian: in - house 
Read leaflet carefully before use 

'Keep out p[ iIll Ì childran 

ORIENT PHARMAOEUTICAL COR II C0RP. 

EADH TABLET 
'RRepa0liniđe.......... 
Exeipiants q.s... „P@r 1 PHhc 

Indleatl0ñ, đosage, instruetlon 
and e0ntra-indieation: 

S&ẽ in the leaflet 
§t0re in a dry plaés, below 30C, 

proteet from light 

§pacifieatl0f: in - hause 
Read Isaflet carefully belore usø 

Keep 0ut ðf reach of chỉlúren 

—|JJWl| 
ORIENT PHARMACEUTICAL CORP. 

MỖI VIÊN CHÚA: 
Repagllnld.... .1 mũ 

Tá được vừa đì.... 1 viên 
Chỉ định, liểu đìng, eáeh đàng, 

chống chỉ định và các thông tin khác: . 
xem tờ hướng dẫn sử dụng 

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt đô dưới 3ữC, 
tránh ánh sáng. 

Tiêu chuẩn: TCCS 
Bọt kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Để xa lắm tay trễ am 

CỘNG TY EP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG 
7, Đường 2 - KÊN Tân Tạo, P Tân Tạo A, 

(. Bình Tân - TP.Hổ Chí Minh - Việt Nam 

'4
qS
 

1 Chai 30 viên nén 
Thuấc bán theo đơn. 

REPAGLINID 
Repaglinid 1mg 
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tp Dùng đường uống 

Xiệti -WHO 

Chai 80 viên nón 
mm 

REPAGLINID 
Repaglinid 1mg 

"Ụ, 
chống chỉ định và các thông tỉn Mắc m 

xem ‡ hưởng dẫn sử dụng 
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 3ữC, 

tránh ánh sáng. 

Tiêu chuẩn: T(CS 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

ĐỂ ra tắm tay trẻ em 

CÔNG TY 0P DƯỢC PHẨM PHƯỚNG ĐÔNG 
Lô 7, Đường 2 - KÊN Tân Tao, P Tân Tao A. 

Binh Tân - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam 
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Dùng đường uống 

GMP - WHO 

EAG0H TABLET keitberiit 
RopaIInlds 
Exclpials q4....ar { DÌM 
Indieation, dnsage, instructlon 

an contra-indieatipn: 
$£e Ín the laaflet 

Store in a dry place, below 3ữ( 
protect frọm lipht. 

§peeification: in - house 

Read le8flet tarefully before use 
Keep out of reaph of ohildren. 

JIIII 
DRIENT PHARMACEUTICAL CORP. 

Chai 100 viên nón Nike j ái VIÊN CHỮA 

Tá dược vừa đủ... 
Chỉ định, liều đùng, 

TẤY Quế khác 

chống chỉ định và cát: thông lin khắc: REPAGLINID ch Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dười 30%. 
Repaglinid 1mg tránh ánh sáng 

Tiêu chuẩn: TECS 
Đạt kỳ hướng dẫn sử đụng trước khi đùng 

ĐỂ xa tẩm tay trẻ em 

CÔNG TY P DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG 
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo. P.Tân Tạo. 

0. Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nai 
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Dùng đường uống 

GMP - WHO 

CTY CP DƯỢC PHẨM 
PHƯƠNG ĐÔNG 
TỔNG GIÁM ĐỐC 

NGUYỄN VĂN MÔ
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Ñ Piitolon Gi Box of 1 blister x 10 tablets 

REPAGLINID 
Repaglinide 1mg 
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WHO - GMP 

EACH TABLET C0NTAINS: 
Read Iealet tarefully bøfore use Repaglinide. tu bi M..') 

Excipients q.s......per 1 tablet l Keop out o1 reach of chilúren 0$ã0, 8fÏ c0ntra 

§pecifieafion: in - house 8 $ 3 
0RIENT PHARMA0EUTI0AL. G0RP. Stor8 in a dry place, balow 3C. protec† from light 

Hộp 1 vỉ x 10 viên nén 

REPAGLINID 
Repaglinid 1mg 

R Thuốc bán (heo đơn 
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GMP - WHO 

Mi VIÊN CHỨA: : Đọc kỹ hưửng dẫn sử dụng trước khi dùng lê p&gllnid............. .„Ÿ Tá dược vùa dù 1 viên ĐỂ xa lắm tay trả em 8ĐÐK: Số Lộ SX; Chỉ định, liểu đàng, cách dùng, chống shỉ định và Ngày 8X: 
tắc thông tin khác: xem tờ hưởng dẫn sử dụng. CÔNG TY ŒP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG Hn Đăng: Tiêu chuẩn: T0CS Lô 7, Đường 2 - KÊN Tân Tạo. P Tân Tạo A, mang 
Bảo quản: Nơ khô, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng 0 Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam 
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RtGtdu 2y Box of 2 blisters x 10 tablets 

REPAGLINID 
Repaglinide 1mg 
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WHO - GMP 

EAGH TABLET CDNMTAIMS: 
Read lesflet carafully before use Repaglìnl0¿............ "3. 

Exelplants q.9.....,B8r 1 !ablet |llllll Keep oưi gí reach ø† ghlldrạn Indieation, do3ags, instrution and contra-indication; 
Š&ø Ín the laafiat —————————— 
§pacifieatlon: in - house 8 4 0RIENT PHARMADEUTICAL CORP. Store in 2 diy plaoe, below 3ữC, protec† from light 

Sung Hộp 2 vĩ x 10 viên nén 

Repaglinid 1mg 
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` (JPD Dùng đường uống 

k=° 

GMP - WHO 

Mỗi IIÊN CHỮA: : Đạt kỹ hướng dẫn sử đụng trước khi dùng 
lệpaglinid.. srsreorsrc...E ĐỘ 

Tá dược vừa đủ......... 1 viễn ĐỂ xa lẩm tay trẻ øm: §ĐK: Số Lô 8X; Chỉ định, liểu dùng, cách dùng, chống chỉ định và ———=.=-...=ằm Ngày §X: các thông tin khác: xem tờ hướng dẫn sử dụng CÔNG TY 0P DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG ra 
Tiêu chuẩn: TPCS Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, lan Dùng: 
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 37C. tránh ánh sáng. _ 0. Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam 
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REPAGLINID 
Box of 3 blisters x 10 tablets 

Repaglinide 1mg 

Gral use 

WHO - GMP 

EACH TABLET CNTAIN§: 
Regagllilđạ.........................1 mụ, 

Exoipients q.s......per 1 tablet 

Ificalian, dosage, insiruetion and coatra-indieatlon: 
Še# in the laafiet 
§paeifieatian: in - house 

Store in a dry place, below 3ữC, protect from light 

X Thuốc bán theo đơn 
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REPAGLINID 

Read Ieaflet carefully beÏore use 

Ke8p 01 of reach of chỉldren JIIlU 
0RIENT PHARMAEUTICAL CORP. 

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén 

Repaglinid †1mg 

Dùng đường uống 

Tiêu chuẩn: TC0S 
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 3ữC, tránh ánh sáng 

= = 

GMP - WHO 

MỖI VIÊN CHỨA: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
Repaglinid «T TR 

Tá dược vừa đủ....... 1 viễn Để ra tẩm lay trẻ em §ÐK: Số Lô SX: Chỉ định, liu dùng, cách dùng, chống chỉ định và Ngày SX: cát thông tin khác; xem tờ hưởng đẫn sử dụng ÔNG TY 0P DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG Hạn Đũng: 
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tần Tạo A, 

0. Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam 
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REPAGLINID kỦ : 
Repaglinide 1mg > 

nn 

PpÐ Oral use bì = Ỉ 
đài 2Ð Ỹ WHO - GMP *) 

|____~ 
EACH TABLET CŨNTAINS: 
Repaglinide............... 1mg 

Exolpients q.s......per 1 tablet 
ion, dusag9, and 00ntr8-|Itdi 

Š4# in the leafiet 
§petlfitatlan: in - house gỈ 

Slore Ín a dry plaea, below 3C, prơtect from liphL 
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GMP - WHO 

MỖI VIÊN CHỮA: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước Khi đùng 
Repaglinld. - 1mg 

Tá được vừa đủ.........† viễn Để ra tầm tay trễ em 
Chỉ định, liều đùng, cách dùng, chống chỉ định và NT TT —.. 
cát thông tin khác: xem từ hưởng dẫn sử đụng CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG 
Tiêu phuẩn: TÊCS Lô 7, Đường 2 - KÊN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, 
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 37C, tránh ánh sáng. 0. Bình Tân - TP Hồ Chí Minh - Việt Nam 

REPAGLINID 
Repaglinid 1mg 

Read Ieaflet tarefully befora use 

Keep nut 01 reah of children 

0DRIENT PHARMADEUTICAL C0RP. 

Hộp 6 vỉ x 10 viên nén 

Dùng đường uống 

SÐK: Số Lô 8X: 
Ngày SX: 

Hạn Dùng: 
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THÀNH PHẢN CÔNG THỨC THUỐC: 

DẠNG BẢO CHẺ : Viên nén tròn, màu trắng hoặc trắng ngà, hai mặt trơn cà) CHÍ ĐỊNH: c 

CÁCH DÙNG VÀ LIÊU DÙNG: 

CHÔNG CHỈ ĐỊNH: 

CANH BẢO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: 

SỬ DỰNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 

ANH HƯỚNG CỦA THUC LÊN KHẢ NẴNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC: 

Rừ REPAGNILID 1" Thuốc này chỉ dùng theo đơn. Viên nén 
ĐỀ xa tầm tay của (rẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Mỗi viên nén chứa: 
Repaglinid............................... l mg 

T Tả được: Lactose monohydrat, Avicel (Microcrystalline cellulose) 102, Natri lauryl s idòil (PVP) K30, Talc, Aerosil (Colloidal silicon đdioxide) 200, Primellose, Magnesi stearat. 

Repaglinid được dùng để chồng đái tháo đường týp 2, khi chế độ ăn và luyện tập hợp lý khôn lọc ølucose huyết. Repaglinid có thê được dùng phối hợp với metformin khi dùng đơn độc không kiểm soát được glucose huyết. Nếu dùng phối | hợp vẫn không kiểm soát được ølucose huyết, thì phải thay bằng insulin. 
Repaglinid có thê được dùng phối hợp với metformin hoặc thiazolidinedion 

Liều dùng tùy trạng thái người bệnh và glucose huyết, Đối với người đái tháo đường týp 2 chưa từng dùng thuốc và có HbALC dưới 8%, nên khởi đâu với liều 0,5 mg/lần, ngày 3 lần trước mỗi bữa ăn. Nếu trước đó đã dùng thuốc khác chữa đái tháo đường và có HbAIC lớn hơn hoặc bằng 8% thì liều khởi đâu là I mg hoặc 2 mø/lần, tủy theo mức đỏ nặng nhẹ. Sau đó theo dõi glucose huyết, cứ sau mỗi 1 ~ 2 tuần, nêu chưa kiểm soát được glucose huyết, thì tăng dần liễu lên, mỗi lần thêm 0.5 — 1 mg, cho đến liều tối đa 4 mg/lẳn, ngày 4 lần (16 mg/ngày). 
Người cao tuổi: Chưa có nghiên cứu về liều dùng cho bệnh nhân > 75 tuổi, 
Suy thận: Repaglinid chủ yếu được bài tiết qua mật do đó không bị ảnh hưởng bởi các rồi loạn trên thận. 8% liều repaglinid được bải tiết qua thận và độ thanh thải trong huyết tương giảm ở bệnh nhân suy thận. Độ nhạy insulin tăng ở bệnh nhân tiểu đường bị suy thận, cần thận trọng khi dùng cho những bệnh nhân nảy. 
Suy gan: Không có nghiên cứu lâm sàng ở những bệnh nhân suy gan. 
Bệnh nhân suy nhược hoặc suy dinh đường: Ö những bệnh nhân suy nhược hoặc suy dinh dưỡng liều khởi đầu và đuy trì nên sử dụng đúng liêu cần thiết đề tránh phản ứng hạ đường huyết. 
Bệnh nhân dùng các thuốc hạ đường huyết tống khác: Bệnh nhân có thẻ chuyền từ thuốc hạ đường huyết khác sang dụng repaglinid. Tuy nhiên không có mồi tương quan vẻ liều giữa repaglinid và các thuốc hạ đường huyết khác. Liêu khởi đầu khuyến cáo khi chuyển sang dùng repaglinid là mg trước bữa ăn chính. 
Trẻ em: Sự an toàn và hiệu quả của repaglinid ở trẻ em dưới 1§ tuôi chưa được xác định. 
Thuốc được dùng trước khi ăn 1§ - 30 phút. Nếu quên không uống thuốc một lẳn, thì đến bữa ăn sau, vẫn uông như binh thường, không được tăng liêu gấp đôi. Phải xét nghiệm glucose huyết, glucose niệu để đánh giá hiệu quả của thuốc, 

Quá mãn với bát kỳ thành phần nào của thuốc 
Không dùng thuốc cho bệnh nhân nhiễm acid-ceton, tiên hôn mẻ hoặc hôn mê do đái tháo đường, hỏn mê tăng áp lực thâm thấu do đái tháo đường. 
Người suy gan nặng 
Trẻ em dưới 12 tuôi 

Phụ nữ có thai hoặc cho con bú 
Sử dụng đồng thời gemfibrozil 

Người dưới 18 tuôi, người trên 75 tuôi, người suy gan hoặc suy thận: chưa đủ tài liệu nghiên cứu, vì "x. dùng, Người 60 - 75 tuổi, không cần điều chỉnh liêu. trừ khi có suy thận; tuy nhiên, người cao tuôi thường nhạy cảm với tụt glucose huyết, nên phải theo dõi chặt chẽ khi bắt đầu điều trị 
Với người suy thận, không cân điều chỉnh liều khởi đầu, nhưng phải thận trọng mỗi lân tăng liễu. Yới người suy gan cũng không cản điều chỉnh liều, nhưng khoảng thời gian chờ đề tăng phải dài hơn (>1 tuần) Trong thuốc có chứa tá dược: 
Natri laury] sulfat: Dùng thận trọng với người có làn da nhạy cảm vì có thể gây ra các phản ứng tại chỗ như châm chích hoặc cảm giác đốt, 
Lactose monohydrat: Không sử dụng thuốc cho bệnh nhân không dung nạp galactose, thiếu hụt Lapp lactase hay kém hấp thu glucose — galactose. 

Phụ nữ có thai: Chưa nghiên cứu repaglinid trên người mang thai. Trên chuột cống trắng có thai vào cuối kỷ, nếu dùng liều cao repaglinid thấy độc cho thai, có dị dạng ở các chỉ. Vì vậy không dùng cho người có thai. Nếu đang sử dụng repaglinid mà có thai thì phải ngưng thuốc và thay bằng insulin 
Phụ nữ cho con bú: Chưa được nghiên cứu trên người, nhưng đã thấy repaglinid ở sữa của chuột mẹ uống thuốc. Do đó. cần tránh dùng cho phụ nữ cho con bú. Nếu cần dùng thuộc, phải ngừng cho con bú. 

Cần phải tránh tụt glucose huyết vì nếu xảy ra sẽ không tự chủ được tay lái, để xảy ra tai nạn. 
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Các chất sau đây có thê tăng hoặc kéo dài tác dụng hạ đường huyết của repaglinid: 
Gemfibrozil, clarithromycin, itraconazol, ketokonazol, trimethoprim, ciclosporin, deferasirox, clopidogrel, chất điều trị đái tháo đường khác, thuốc ức chế monoamine oxidase (MAOI), chất ức chế beta không chọn lọc, chát chủ vận angiotensine (ACE), salicylat, NSAID, oetreotid, rượu và steroid. 
Rifampicin, một chất cảm ứng mạnh CYP3A4 và CYP2C§ và ức chế sự chuyên hóa do đó làm giảm tác dụng của repaglinid. Ketoconazol là chất ức chế mạnh và cạnh tranh của CYP3A4, nên khi sử dụng đồng thời làm tăng tác dụng của repaglinid. r ` Vì vậy, tránh kết hợp ketoconazol và repaglinid. Nếu có kết hợp khi cân thiết cần theo /lcc Šñ„lâm sảng và glucose ^ 3 

* 
—ở % huyết. 

Sử dụng đổng thời chất ức chế trung bình CYP2C§ và CYP3A4 là deferasirox và 
repaglinid, vì vậy làm giảm đường huyết quá mức. Kết hợp deferasirox và repaglinid nên , Dùng đông thời clopidogrel, chất ức chế CYP2C8 làm tăng nông độ repaglinid, vì vậy lằt*giản?đường;iiuyết au i mức. Các thuộc chặn beta có thẻ che lắp các triệu chứng hạ đường huyết p PHUNG ĐỒNG ⁄#. JJ : : Dùng đông thời với các chất nền CYP3A4 như cimetidin, nifedipin, estrosen hoặc simväšfứ không làm thay đôi đáng kê các thông sô dược động học của repaglinid. NV in dội G22 
Repaglinid không liên quan đến tính chất được động học của digoxin, theophyllin hoặc warfarin ở Tạng thái ồn định, vì vậy không cản điều chỉnh liêu khi dùng chung với repaglinid. 
Các chất sau đây có thẻ làm giảm tác dụng hạ đường huyết của repaglinid: thuốc tránh thai đường uống, rifampicin. barbiturat, carbamazepin. thiazid, corticosteroid, danazol. hormon tuyến giáp và kích thích giao cảm. Nên khi không sử dụng chung với repaglinid nữa thì cần theo dõi chặt chẽ đường huyết. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÔN CỦA THUỐC: 
Các tác dụng không mong muốn được báo cáo theo tần số sau đây: 
Rất phô biến : (> 1/10) 
Phổ biến: (> 1/100 - < 1/10) 
Ít phỏ biến: (> 1/1000 - < 1/100) 
Hiểm : œ 1/10000 - < 1/1000) 
Rất hiểm: (<1/10000) 
Không được biết đến : (Không thê ước tính được từ dữ liệu sẵn có) 
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= NI ` 

fepadliaidllãm tà ø lắc dụng của 
ảnh, CÔPHÂN \SG\ 

ị 

ngủ, mộng du, cáu gắt, lo lắng, bỏn chỏn, kích 
động bao gôm hành vi gây hân hay thù địch, trảm 
cảm, tâm thân hiểu động thái quá (bao gồm kích 

Cơ quan Phản ứng bất lợi Tân suât —— ] Nhiễm trùng và nhiễm ký sinh trùng Suy hô hâp Rât phô biên ] Máu và rôi loạn hệ bạch huyết Tăng xu hướng chảy máu Hiêm | Rôi loạn hệ thông miễn dịch Phản ứng quá mản bao gỏm cả sốc phản vệ Itphôbin —— j ị Gan bị nhiễm bạch cầu ái toan Rất hiểm h lôi loạn tâm thân Bât thường giác mơ bao gôm cơn ác mộng, mắt | Ít phô biến | 
| 

| 
Ị 
Ï 
J 

thích. bên chồn. run) Ạ Z 
Rôi loạn sự chú ý, suy giảm trí nhớ Hiểm #h 
Ao giác, mắt phương hướng, suy nghĩ và hành vi | Rất hiểm Ỷ Lá 
tự tử 

Rôi loạn hệ thân kinh Chóng mặt, cảm øiác buôn ngủ, cơn buôn ngủ Ít phô biên 
Rồi loạn trên tim Đánh trông ngực Hiềm 
Rồi loạn hô hâp, lông ngực và trung | Chảy máu cam H phô biên 
thất Churg-Strauss Svndrome (CSS) Rât hiểm 
Rồi loạn tiêu hóa Tiêu chảy, buôn nôn, nôn Phô biên 

Khô miệng, khó tiêu It phô biên 
Rôi loạn gan mập Tăng nông độ transaminase huyết thanh (ALT, | Phô biến 

AST) 
Viêm gan (kê cả ứ mật, tế bào gan và tôn thương | Rât hiểm 
gan hôn hợp) 

Da và các rôi loạn mô dưới da Phát ban Phô biên 
Bảm tím, nôi mê đay, ngứa Ït phô biển 
Phù mạch Hiềm 
Ban đỏ, hông ban đa dạng Rất hiểm 

Rồi loạn cơ xương, mô liên kết và | Đau khớp, đau cơ bao gồm chuột rút cơ bắp lt phô biên xương 
Rôi loạn chung Sôt Phô biên 

Suy nhược / mệt mỏi, khó chịu, phủ nễ Ít phô biên 
Tướng dân cách xử trí: Các tai biển trên (trừ tụt đường huyệt) thường xảy ra trong giai đoạn đầu khi thăm dò liễu và thường giảm, rồi mắt đi trong quá trình điều trị, Trường hợp nặng, phải ngừng thuốc. 
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httpe ffrVTRUE02 or 
Người đưới I§ tuôi, người trên 75 tuổi, người suy gan hoặc suy thận: chưa đủ tài liệu nghiên cứu, vì vậy không nên dùng Người 60 - 75 tuổi, không cần điều chỉnh liều. trừ khi có suy thận; tuy nhiên, người cao tuôi thường nhạy cảm với tụt glucose huyết, nên phải theo dõi chặt chẽ khi bắt đầu điều trị 
Với người suy thận, không cân điều chỉnh liều khởi đảu, nhưng phải thận trọng mỗi lần tăng liều. Với người suy gan cũng không cần điều chỉnh liễu, nhưng khoảng thời gian chờ đề tăng phải dài hơn (>I tuân) Trong thuốc có chứa tả được: 
Natri lauryl sulfat: Dùng thận trọng với người có làn da nhạy cảm vì có thẻ gây ra các phản ứng tại chỗ như châm chích hoặc cảm giác đói. 
Lactose monohydrat: Không sử dụng thuốc cho bệnh nhân không dung nạp galactose, thiếu hụt Lapp lactase hay kém hấp thu gÏucose — galactose. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC: 
Nhóm được lý: Thuốc chống đái tháo đường typ 2, dẫn chất meglitinid 
Mã ATC: A10BX02 : 
Repaglinid là chất kích thích bải tiết đường uống có tác dụng ngăn. Repaglinid làm giảm nông độ glucose huyết cấp tính bằng cách kích thích giải phóng insulin từ tuyến tụy, phụ thuộc vào hoạt động tế bảo befa trong tụy. Cơ chế tác dụng của tepaglinid là đóng kênh kali phụ thuộc ATP ở màng tê bào beta thông qua l protein do chất khác tiết ra, dân đến mở kênh Calci khiến cho ion calei xâm nhập vào trong tế bảo, kích thích giải phóng insulin ra khỏi tế bào. Ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2. phản ứng tiết insulin cho I bữa ăn Xây ra trong vòng 30 phút sau khi uồng repaglinid, dẫn đến hạ đường huyết trong suốt bữa ăn. Nông đỗ insulin cao không tồn tại sau thời gian của | bữa ăn, nồng độ repaglinid giảm nhanh chóng và được tìm thây trong huyết tương với nông độ tháp sau 4h dùng thuốc ở cả 2 loại tiêu đường. ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỌNG HỌC: 
Repaglinid được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa. Nông độ đỉnh đạt được trong vòng 1 giờ sau khi uống. Thức ăn làm giảm nông độ đỉnh 20%, nhưng thời gian đến nồng độ đỉnh không thay đổi. Sinh khả dụng khi uống đạt 60%. liên kết với protein huyết tương rất mạnh (trên 98%). Thẻ tích phần bỏ 3L lít, là do repaglinid phân bỏ nhiều và ịch trefế tế bảo. Nửa đời thải trừ khoảng I giờ. Repaglinid bị chuyền hóa nhanh ở gan, sau khi uống thuốc 4 giờ, nông độ kẻ aglinid trong huyết tương còn rất thấp. Thải trừ chủ yếu qua phân (90%), trong đó chỉ có dưới 29% là chất mẹ. Dưới 8⁄4 được thải trừ qua nước tiêu, chủ yếu dưới dạng chất chuyền hóa. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 
Vĩ 10 viên, hộp 1 vi, hộp 2 vi, hộp 3 vị, hộp 6 vi và hộp l0 vị 
Chai 30 viên. chai 60 viên và chai 100 viên l - - ĐIÊU KIỆN BẢO QUÁN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẢN CHÁT LƯỢNG CỦA THUỐC: Điều kiện bảo quản: Nơi khô. nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 
Hạn dùng: 36 thang kề từ ngày sản xuât, 
Tiêu chuẩn chât lượng của thuôc: TCCS 

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC: 

,__ Sản xuấttại. 
CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG 

» Lô 7, Đường 2, KCN Tân Tạo, ° Tản Tao A, Q. Binh Tân, TP.HCM. 
ĐT: (028) 37540724, (028) 37540725; FAX: (028) 37505807 

Website: orientpharma.vn; Email: nfo(@orientpharma.vn 
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